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TÓM TẮT 

 Bài báo trình bày ảnh hưởng của các nguồn dinh dưỡng (carbon, nitrogen, khoáng 

chất) và điều kiện nuôi cấy (pH, nhiệt độ) đến sự tăng trưởng và hình thành bào tử của 

ba chủng Trichoderma (NHN3, NHN5, GP7) được phân lập từ mùn cưa bã thải sau 

trồng nấm bào ngư (MBNBN). Kết quả cho thấy, các chủng phản ứng khác nhau với từng 

loại carbon; cám bắp thích hợp với chủng NHN3, hỗn hợp các loại tinh bột thích hợp với 

chủng NHN5, còn cám gạo là tối ưu đối với chủng GP7. Sự phối hợp giữa nitrogen hữu 

cơ (peptone, cao nấm men) và vô cơ ((NH₄)₂SO₄, ure) cho hiệu quả cao hơn so với sử 

dụng đơn lẻ. Kết quả cũng cho thấy nhu cầu khoáng của các chủng nấm không giống 

nhau; hầu hết khi bổ sung thêm một lượng hợp lý đa lượng và vi lượng sẽ làm tăng mật 

độ bào tử tạo thành. Nếu tiếp tục tăng khoáng sẽ giảm số lượng bào tử. Riêng với chủng 

NHN3, các nghiệm thức khảo sát không làm thay đổi mật độ bào tử so với đối chứng. pH 

tối ưu từ 5-6, nhiệt độ từ 25-30°C là thích hợp cho sự sinh trưởng và hình thành bào tử. 

Bằng việc tối ưu hóa các yếu tố trên, mật độ bào tử thu được cao hơn rất nhiều so với đối 

chứng và vượt tiêu chuẩn quy định hiện hành cho chế phẩm vi sinh hữu ích. Kết quả 

nghiên cứu là tiền đề quan trọng để tiến hành sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh 

Trichoderma ở quy mô lớn hơn.  

 Từ khóa: mùn cưa thải, Trichoderma, điều kiện nuôi cấy, nguồn dinh dưỡng. 

1. Mở đầu 

 Trichoderma là một chi nấm thuộc họ Hypocreaceae được ứng dụng nhiều nhất 

trong nông nghiệp [8] nhờ vào khả năng ký sinh và tiêu diệt nhiều loại nấm gây bệnh trên 

cây trồng, đặc biệt là các loài nấm gây bệnh vùng rễ (như các loài Sclerotinia 

sclerotiorum, Rhizoctonia solani, các loài trong chi Fusarium, Phytophthora…) [10]. Các 

cơ chế kháng nấm bệnh bao gồm khả năng ký sinh, tiết chất kháng sinh và cạnh tranh 

môi trường sống với các loài nấm gây bệnh [12, 14]. 

 Là các vi sinh vật phân huỷ, Trichoderma có thể phát triển trên nhiều nguồn cơ 

chất carbon và nitrogen phức tạp khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện 

sinh sống của nấm thay đổi tuỳ theo loài [2, 3]. Do đó, việc khảo sát ảnh hưởng của các 

nguồn nguyên liệu, điều kiện nuôi cấy lên sự sinh trưởng và phát triển của các chủng 

nấm Trichoderma trong điều kiện phòng thí nghiệm làm tiền đề để nghiên cứu sản xuất 

công nghiệp chế phẩm Trichoderma ứng dụng trong nông nghiệp là rất cần thiết. Đây 

cũng chính là nội dung chúng tôi trình bày trong bài báo này. 
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2. Nguyên liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên liệu 

 Chúng tôi sử dụng 03 chủng Trichoderma NHN3, NHN5 và GP7 làm nguồn 

nguyên liệu nghiên cứu [1]. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phƣơng pháp chuẩn bị giống  

 Giống cấp 1 được nuôi trong môi trường lỏng với thành phần gồm: 1 g yeast 

extract, 1 g peptone, 15 g glucose, 1,4 g (NH4)2SO4, 2 g KH2PO4, 0,4 g CaCl2, 0,5 g 

MgSO4.7H2O, 0,001 g FeSO4.7H2O, 0,001 g MnSO4.H2O, 0,001 g ZnSO4.7H2O, nước 

cất đủ 1 lít, pH 6.0 [4]. Môi trường được chuẩn bị trong các bình nuôi cấy lỏng (50 ml 

trong bình 100 ml) và nuôi cấy lắc ở 28
o
C trong 72 giờ. Giống sau đó được cấy chuyền 

theo tỷ lệ 10% thể tích/khối lượng (v/w) qua môi trường rắn có thành phần 20% 

MBNBN, 20% cám bắp và 60% nước. Môi trường cấp 2 được chuẩn bị 100 g trong hộp 

nhựa 500 ml. Ủ 5 ngày ở 28
o
C thu được giống cấp 2.  

2.2.2. Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hƣởng của nguồn carbon 

 Bố trí các nghiệm thức môi trường thành phần như sau: 22% MBNBN (sấy khô) và 

60% nước, bổ sung thêm các thành phần với tỷ lệ % như ở Bảng 1. Môi trường được 

chuẩn bị trong các hộp nhựa 2 lít, mỗi hộp chứa 400 g môi trường, hấp ở 121
o
C trong 45 

phút. Cấy giống cấp 2 vào các hộp với tỷ lệ 10% khối lượng/khối lượng (w/w) và trộn 

đều, ủ 10 ngày ở 28
o
C và đánh giá hiệu quả của môi trường thông qua mật độ bào tử hình 

thành.  

Bảng 1. Các nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng của nguồn carbon lên mật độ bào tử hình 

thành của các chủng nấm Trichoderma có tiềm năng 

2.2.3. Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hƣởng của nguồn nitrogen 

 Bố trí các nghiệm thức môi trường thành phần như sau: 22% MBNBN (sấy khô) và 

60% nước, bổ sung nguồn carbon tối ưu đã khảo sát ở mục 2.2.2. Bổ sung nguồn đạm 

theo các công thức ở Bảng 2. Môi trường thanh trùng tương tự như ở mục 2.2.2. 

Tên nghiệm thức Cám bắp Cám gạo Cám mì 

C0 0 0 0 

C1 18 0 0 

C2 0 18 0 

C3 0 0 18 

C4 6 6 6 
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Bảng 2. Các nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng của nguồn nitrogen lên mật độ bào tử hình 

thành của các chủng nấm Trichoderma có tiềm năng 

2.2.4. Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hƣởng của nguồn khoáng 

 Bố trí các nghiệm thức môi trường thành phần như sau: 22% MBNBN (sấy khô) và 

60% nước, bổ sung nguồn carbon, nguồn nitrogen tối ưu đã khảo sát ở mục 2.2.2 và mục 

2.2.3. Bổ sung nguồn khoáng theo các công thức ở Bảng 3. Môi trường thanh trùng 

tương tự như ở mục 2.2.2. 

Bảng 3. Các nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng của nguồn nitrogen lên mật độ bào tử hình 

thành của các chủng nấm Trichoderma có tiềm năng 

2.2.5. Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hƣởng của pH 

 Từ môi trường tối ưu đã xác định được ở mục 2.2.4, chỉnh pH môi trường nuôi cấy 

ở các giá trị 4, 5, 6, 7. Môi trường thanh trùng tương tự như ở mục 2.2.2. Cấy giống cấp 2 

Tên nghiệm 

thức 

Urea (NH4)2SO4 Hỗn hợp Pepton: cao 

nấm (1:1) 

N0 0 0 0 

N1 3 g/kg 0 0 

N2 0 3 g/kg 0 

N3 0 0 20 g/kg 

N4 1,5 g/kg 1,5 g/kg 0 

N5 1 g/kg 1 g/kg 7 g/kg 

Tên nghiệm 

thức 

KH2PO4 

g/kg 

MgSO4.7H2O 

g/kg 

CaCl2 g/kg Dung dịch vi lƣợng FeSO4 

–MnSO4 – ZnSO4 1g/L mỗi 

loại (mL/kg) 

K0 0 0 0 0 

K1 1 0,5 0,4 1 

K2 1 1 0,8 2 

K3 1 1 0,8 1 

K4 2 0,5 0,4 2 

K5 2 1 0,8 3 
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vào các hộp với tỷ lệ 10% w/w và trộn đều, ủ 10 ngày ở 28
o
C và đánh giá hiệu quả của 

môi trường thông qua mật độ bào tử hình thành. 

2.2.6. Bố trí thí nghiệm xác định ảnh hƣởng của nhiệt độ 

 Sử dụng công thức môi trường và pH tối ưu cho từng chủng đã được xác định qua 

các nghiệm thức trên, nuôi cấy ở các điều kiện nhiệt độ 25, 30, 35, 40
o
C. Ủ 10 ngày và 

đánh giá hiệu quả thông qua mật độ bào tử hình thành. 

2.2.7. Phƣơng pháp xác định mật độ Trichoderma 

 Sau 7 ngày nuôi cấy lấy 10 g môi trường pha loãng với 90 ml nước cất, lắc đều và 

tiếp tục pha loãng bậc 10 bằng nước muối sinh lý xuống các độ pha loãng phù hợp. Cấy 

trải trên đĩa môi trường PGA (có thành phần gồm: 200 g khoai tây, 20 g glucose, 20 g 

agar và nước cất vừa đủ 1 lít), ủ ở 30
o
C trong 36 giờ và đếm số khuẩn lạc nấm hình 

thành. 

2.2.8. Phƣơng pháp xử lý số liệu thống kê 

 Các số liệu được lặp lại ít nhất 3 lần, tính trung bình, độ lệch chuẩn và phân tích 

phương sai (ANOVA) để xác định sự sai khác giữa các giá trị trung bình, sử dụng 

Tukey’s Test bằng phần mềm IBM SPSS 20. 

3. Kết quả-thảo luận 

3.1. Ảnh hƣởng của nguồn carbon lên tăng trƣởng và phát triển của các chủng có 

tiềm năng 

 Ảnh hưởng của các nguồn carbon khác nhau đến sự tăng trưởng và phát triển của 

các chủng NHN3, NHN5 và GP7 được trình bày ở Hình 1. Kết quả cho thấy bổ sung các 

nguồn tinh bột vào bã thải mùn cưa làm gia tăng đáng kể mật độ bào tử hình thành của 

chủng NHN3. Trong đó, bổ sung cám bắp 18%, đạt 1,83×10
9
, so với lô đối chứng là 

0,83×10
9
, cho hiệu quả cao nhất so với các nghiệm thức bổ sung cám gạo, bột mì và hỗn 

hợp cả 3 loại (6% mỗi loại). Bổ sung cám gạo hoặc hỗn hợp cả ba loại cho hiệu quả 

tương đương nhau và hiệu quả giảm khi chỉ bổ sung bột mì.  

 Đối với chủng NHN5 kết quả cho thấy khi bổ sung tinh bột ở dạng hỗn hợp cả tinh 

bột mì, cám bắp và cám gạo cho hiệu quả cao hơn hẳn bổ sung riêng lẻ từng loại. Ba 

nguồn tinh bột này cho hiệu quả không khác nhau đáng kể đối với mật độ bào tử hình 

thành nhưng khi phối trộn lại làm tăng hiệu quả đáng kể. Việc bổ sung tinh bột nói chung 

làm tăng lượng bào tử, nguyên nhân có lẽ do bã thải mùn cưa không có nhiều dinh dưỡng 

nên việc thêm tinh bột đã gia tăng đáng kể nguồn dinh dưỡng và làm tăng khả năng sinh 

trưởng của nấm. 

 Mật độ bào tử = 
   

 
 (CFU/g) 

 Trong đó N là số khuẩn lạc đếm được, a là độ pha loãng, V là thể tích cấy (ml). 
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 Ở trường hợp của GP7, bổ sung cám gạo là nghiệm thức gia tăng mật độ bào tử tốt 

nhất. Hai nguồn tinh bột còn lại và khi sử dụng hỗn hợp cho kết quả tương đương. Việc 

bổ sung bất kỳ loại tinh bột nào cũng đều làm gia tăng đáng kể mật độ bào tử tạo thành. 

 Như vậy, các nguồn carbon có ảnh hưởng khác nhau đến sự hình thành bào tử của 

nấm Trichoderma tùy theo chủng. Onilude và cs (2012) nhận thấy trong số các nguồn 

carbon sử dụng trong nuôi cấy mẻ là glucose, manitol, tinh bột, cám lúa mì và cám gạo 

thì tinh bột và manitol cho sản lượng bào tử tốt nhất [9]. Trong khi đó, Nguyễn Tiến 

Dũng và cs (2022) khi khảo sát ảnh hưởng của một số nguồn carbon gồm lúa, cám gạo, 

than bùn và hỗn hợp cám mì-cám bắp cho thấy lúa là nguồn carbon cho kết quả tốt nhất, 

sau đó là cám gạo và hỗn hợp cám mì, cám bắp với mật độ đều đạt trên 6×10
9
 CFU/g [2]. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của các nguồn carbon khác nhau lên sự tăng trưởng của các chủng 

có tiềm năng 

3.2. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen lên tăng trƣởng và phát triển của các chủng có 

tiềm năng 

 Ảnh hưởng của nguồn nitrogen lên mật độ bào tử của các chủng Trichoderma có 

tiềm năng được trình bày ở Hình 2. Đối với chủng NHN3, kết quả cho thấy bổ sung thêm 

các nguồn nitrogen vào môi trường nuôi cấy đều làm gia tăng mật độ bào tử hình thành. 

Trong đó, bổ sung nguồn nitrogen hữu cơ từ hỗn hợp peptone và cao nấm hoặc phối hợp 

giữa vô cơ và hữu cơ cho hiệu quả cao hơn rõ rệt so với việc chỉ bổ sung nitrogen vô cơ. 

Trong số các nghiệm thức nitrogen vô cơ, amoni sulfate cho hiệu quả cao hơn so với bổ 

sung urea hoặc hỗn hợp giữa urea và amoni sulfate. Mặt dù, việc bổ sung hỗn hợp cao 

nấm men-pepton 1:1 (20 g/kg) cho hiệu quả tương đương với việc phối hợp 7 g/kg hỗn 

hợp này với 1 g/kg urea, 1 g/kg (NH4)2SO4 nhưng nghiệm thức phối hợp giữa vô cơ và 
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hữu cơ có giá thành rẻ hơn. 

 Ở trường hợp chủng NHN5, kết quả vẫn cho thấy khi bổ sung tất cả các nguồn 

nitrogen đều làm tăng mức độ tạo thành bào tử. Trong đó, việc bổ sung nguồn nitrogen 

có yếu tố hữu cơ làm gia tăng sự tạo thành bào tử mạnh hơn so với trường hợp chỉ bổ 

sung nitrogen vô cơ. Nguồn nitrogen hỗn hợp có cả urea, amoni sulfate và cao chiết nấm 

men, peptone cho kết quả tốt nhất. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của các nguồn nitrogen khác nhau lên sự tăng trưởng của các chủng 

có tiềm năng 

 Ở trường hợp của GP7, việc bổ sung urea không làm tăng mức độ hình thành bào 

tử, tất cả các nghiệm thức bổ sung nitrogen còn lại đều làm tăng nhẹ mật độ bào tử hình 

thành ở mức độ tương đương nhau. Như vậy, có thể dùng đạm amoni sulfate riêng lẻ 

hoặc phối hợp với urea để thu được mật độ bào tử cao nhất. Do urea rẻ hơn so với amoni 

sulfate nên phối trộn 2 loại này với hàm lượng 1,5 g/kg mỗi loại sẽ tiết kiệm chi phí hơn. 

 Việc bổ sung các nguồn nitrogen vào môi trường nuôi cấy giúp gia tăng đáng kể 

hiệu quả tạo thành bào tử ở các chủng nấm Trichoderma được khảo sát. Trong đó, nguồn 

nitrogen tối ưu cho NHN3 và NHN5 đều là nguồn phối hợp chứa 1,5 g/kg urea, 1,5 g/kg 

amoni sulfate và 3,5 g/kg cao chiết nấm men, 3,5 g/kg peptone. Đối với chủng GP7, các 

nguồn nitrogen (trừ urea riêng lẻ) đều có tác dụng như nhau đối với sự tạo thành bào tử. 

Do đó, nguồn hỗn hợp 1,5 g/kg urea và 1,5 g/kg amoni sulfate là tối ưu do có giá thành 

thấp nhất. Các nguồn nitrogen có ảnh hưởng khác nhau đến các chủng khác nhau. Trong 

các nguồn nitrogen vô cơ, nguồn amoni thường cho kết quả tốt hơn nguồn nitrate. 

Onilude và cs (2012) cũng nhận thấy trong số các nguồn nitrogen sử dụng trong nuôi cấy 
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mẻ là casein, bột đậu nành, peptone, NaNO3 và (NH4)2SO4 thì các nguồn casein, bột đậu 

nành, peptone và (NH4)2SO4 có hiệu quả tăng trưởng tốt và tương đương nhau [9]. 

3.3. Ảnh hƣởng của nguồn khoáng lên tăng trƣởng và phát triển của các chủng có 

tiềm năng 

 Ảnh hưởng của nguồn khoáng lên mật độ bào tử của các chủng Trichoderma có 

tiềm năng được trình bày ở Hình 3. Kết quả cho thấy đối với chủng NHN3 việc thay đổi 

thành phần khoáng giúp làm tăng số lượng bào tử hình thành so với đối chứng. Trong đó 

nghiệm thức K3 cho kết quả tốt nhất, đạt 11,07×10
9
.  
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Hình 3. Ảnh hưởng của các nguồn khoáng khác nhau lên sự tăng trưởng của các chủng 

có tiềm năng 

 Đối với chủng NHN5, mật độ bào tử tăng lên khi bổ sung cả chất khoáng vi lượng 

và đa lượng. Nghiệm thức K5 có hàm lượng khoáng cao nhất tương ứng với mật độ bào 

tử cao nhất và thấp nhất là nghiệm thức K0 không bổ sung chất khoáng. 

 Ở trường hợp của GP7, việc bổ sung khoáng đa lượng và vi lượng ở mức thấp nhất 

(K1) làm tăng mật độ bào tử so với đối chứng (K0). Tuy nhiên tiếp tục tăng cả khoáng đa 

lượng và vi lượng đều giảm hiệu quả, mật độ bào tử chỉ tương đương với đối chứng. Ở 

nghiệm thức có hàm lượng đa lượng và vi lượng đều cao (K5) mật độ bào tử giảm thấp 

hơn cả đối chứng. 

 Kết quả cho thấy nhu cầu khoáng của các chủng nấm không giống nhau. Hầu hết 

khi bổ sung thêm một lượng hợp lý đa lượng và vi lượng sẽ làm tăng số lượng bào tử tạo 

thành. Nếu tiếp tục tăng khoáng sẽ giảm số lượng bào tử. Riêng với chủng NHN3 các 



 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỐ 32 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

 

                                                        JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     81 

nghiệm thức khảo sát không làm thay đổi mật độ bào tử so với đối chứng. Nhìn chung, 

việc bổ sung thêm khoáng thường cho kết quả tốt hơn đối với sự sinh trưởng và tạo bào 

tử của nấm. Serna-Diaz và cs (2020) đã nghiên cứu nuôi cấy T. hazianum trên cơ chất 

rơm có bổ sung khoáng, kết quả thu được mật độ bào tử đạt 2,35×10
10

 CFU/gdm. Sau khi 

nuôi cấy, bịt kín miệng bình nuôi và giữ trong tối có thể giữ được 70% bào tử hữu hiệu 

sau 12 tháng ở nhiệt độ phòng [11]. 

3.4. Ảnh hƣởng của pH ban đầu đến sự sinh trƣởng và phát triển của các chủng 

nấm Trichoderma 

 Kết quả ảnh hưởng của pH đến sự sinh trưởng và phát triển của các chủng có tiềm 

năng được trình bày ở Hình 4.  
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Hình 4. Ảnh hưởng của pH nuôi cấy khác nhau lên sự tăng trưởng của các chủng có 

tiềm năng 

 Kết quả cho thấy ở chủng NHN3, sự thay đổi pH có ảnh hưởng mạnh đến sự tăng 

trưởng. Giá trị pH 6 tối ưu cho sự tăng trưởng của chủng NHN3. Chủng NHN5 cũng có 

kết quả tương tự, trong đó pH tối ưu cho sự tăng trưởng của chủng vào khoảng 5-6. pH 

trung tính và pH 4 làm giảm mật độ bào tử. Sự tăng trưởng của chủng GP7 ít thay đổi 

theo sự thay đổi pH. Các nghiệm thức pH 5, 6, 7 có mật độ bào tử không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê, môi trường nuôi có pH 4 làm giảm mật độ bào tử hình thành sau 10 

ngày nuôi cấy. 

 Trichoderma phát triển tốt ở pH trung tính và acid nhẹ. Singh và cs (2014) khảo sát 

ảnh hưởng của pH đến sinh khối một số chủng nấm Trichoderma, kết quả cho thấy mức 

độ pH tối ưu nằm trong khoảng từ 5,5 đến 7,5 [13]. Mamo và cs (2012) xác định pH từ 

4,5-5,5 là tối ưu cho số lượng bào tử hình thành ở một số chủng Trichoderma, trong 
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khoảng pH khảo sát từ 3,5 đến 7,5, trong đó chủng ATU2, ATU4 cho mật độ bào tử cao 

nhất ở pH 5,5, chủng ATU1 đạt cao nhất ở pH 4,5 và chủng ATU7 đạt cao nhất ở pH 7,5 

[7]. Jackson và cs (1991) nhận thấy hai chủng T. pseudokoningii và T. viride ở 20-25
o
C 

phát triển trong dải pH tối ưu từ 4,6-6,8 [6]. 

3.5. Ảnh hƣởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sự sinh trƣởng và phát triển của các 

chủng nấm Trichoderma 

 Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của các chủng 

nấm Trichoderma được trình bày ở Hình 5. Kết quả cho thấy sự thay đổi nhiệt độ trong 

khoảng 25-35
o
C không ảnh hưởng sự sinh trưởng, phát triển của chủng NHN3. Nhiệt độ 

40
o
C làm giảm mức độ tạo thành bào tử rõ rệt. Đối với chủng NHN5, nhiệt độ tối ưu để 

nuôi cấy và thu nhận bào tử là từ 25-30
o
C. Nhiệt độ tăng trên 35

o
C làm giảm mạnh mật 

độ bào tử tạo thành sau 10 ngày nuôi cấy. Nuôi cấy ở nhiệt độ 40
o
C chỉ thu được mật độ 

5,62×10
9 

CFU/gdw, trong khi đó, ở 25
o
C là 12,55×10

9
 CFU/gdw. So với 2 chủng NHN3 

và NHN5 thì chủng GP7 ít nhạy cảm với nhiệt độ hơn. Nuôi ở nhiệt độ 40
o
C làm giảm 

nhẹ mật độ bào tử hình thành so với 25
o
C và không khác biệt so với các mức nhiệt độ 

còn lại. 
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Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy khác nhau lên sự tăng trưởng của các chủng 

có tiềm năng 

 Nhìn chung, cả 3 chủng khảo sát đều phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 25-

30
o
C. Kết quả này tương đối phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó về ảnh hưởng của 

nhiệt độ lên sự hình thành bào tử ở Trichoderma. Rezende và cs (2020) xác định nhiệt độ 

tối ưu là 30
o
C trong dải khảo sát 23, 26 và 30

o
C đối với chủng nấm T. asperelloides [5]. 

Jackson và cs (1991) nhận thấy nhiệt độ phát triển tối ưu trên chủng T. pseudokoningii 

trong khoảng 25-30
o
C và đối với chủng T. viride là 20-25

o
C. Singh và cs (2014) khảo sát 

ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sự tăng trưởng sinh khối của nấm Trichoderma  
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trong dải nhiệt độ 20, 25, 30 và 35
o
C trên một số chủng nấm Trichoderma, kết quả cho 

thấy 2 mức nhiệt độ 25 và 30
o
C cho kết quả tốt nhất và tương đương nhau ở hầu hết các 

chủng khảo sát [13]. Mamo và cs (2012) khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy lên 4 

chủng Trichoderma, kết quả cho thấy một chủng đạt mật độ bào tử cao nhất ở 20
o
C, một 

chủng ở 25
o
C và 2 chủng có mức độ phát triển tối ưu ở 40

o
C [7]. 

4. Kết luận 

 Chúng tôi đã xác định được các tham số tối ưu về nguồn carbon, nitrogen, khoáng 

chất, pH, nhiệt độ để sản xuất chế phẩm từ 3 chủng NHN3, NHN5 và GP7 trên cơ sở 

thành phần chính là mùn cưa thải sau trồng nấm kết hợp với các nguồn dinh dưỡng dạng 

công nghiệp như cám, urea, các nguồn phân vô cơ bổ sung N và khoáng chất khác, phù 

hợp cho sản xuất công nghiệp. Kết quả tối ưu đã làm tăng mật độ bào tử thu được nhiều 

lần so với đối chứng (từ khoảng 1,3-1,5×10
9
 lên khoảng 10×10

9
), cao hơn nhiều so với 

mức độ yêu cầu của quy định hiện hành đối với chế phẩm vi sinh hữu ích. Kết quả 

nghiên cứu là tiền đề quan trọng để tiến hành sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh ở 

quy mô lớn hơn, tiến tới chuyển giao công nghệ và sản xuất đại trà. 
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 EFFECTS OF NUTRITIONAL SOURCES AND CULTIVATION CONDITIONS 

ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF TRICHODERMA STRAINS 

ISOLATED FROM SPENT OYSTER MUSHROOM SUBSTRATE 

       Le Thi Thinh
1
, Nguyen Thi Tuong Vy

1 

ABSTRACT 

This study evaluated the effects of nutritional sources (carbon, nitrogen, and 

minerals) and cultivation conditions (pH and temperature) on the growth and 

sporulation of three Trichoderma strains (NHN3, NHN5, GP7) isolated from spent oyster 

mushroom substrate. Results indicated that strain-specific responses to carbon sources: 

corn bran was optimal for NHN3, a mixture of starches for NHN5, and rice bran for 

GP7. A combination of organic (peptone and yeast extract) and inorganic ((NH₄)₂SO₄ 

and urea) nitrogen sources yielded higher spore production than individual sources. 

Mineral requirements differed among strains; moderate supplementation with macro- 

and micronutrients enhanced sporulation, while excessive levels were inhibitory. For 

NHN3, mineral addition showed negligible effect. Optimal sporulation occurred at pH 5-

6 and temperatures of 25-30°C. Under optimized conditions, spore density increased 

significantly (from ~1.3-1.5×10⁹ CFU/g to ~10×10⁹ CFU/g), surpassing current 

standards for beneficial microbial products. These findings support the development of 

scalable Trichoderma-based bioformulations for agricultural use. 

Keywords: spent mushroom substrate, Trichoderma, cultivation conditions, 

nutrient sources. 
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